
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
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TỜ TRÌNH 
Về việc đề xuất khen thưởng cho Sinh viên và Giảng viên hướng dẫn sinh 

viên đạt Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một”  
lần IX – năm 2021 

 

Kính gửi:  - Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một 

- Lãnh đạo Phòng Tổ chức 

Căn cứ kết quả xét giải Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu 

Một” lần IX – năm 2021. 

Phòng Khoa học kính đề nghị Lãnh đạo Trường xem xét khen thưởng cho sinh 

viên và giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải thưởng theo danh sách dưới đây:  

STT Nhóm sinh viên Lớp Khoa Tên đề tài Tên GVHD Giải 

thưởng 

1.  Trần Tuấn Anh D18DT02 Viện Kỹ 
thuật – 

Công 
nghệ 

Xây dựng hệ thống 
thực tế ảo tăng cường 

hỗ trợ hiển thị mô 
hình trên di động 
trong học tập 

ThS. Hồ Đắc 
Hưng 

Giải 
Nhất 

2.  Phạm Phúc Nguyên 

Nguyễn Thị Thủy 

D18TC05 

D18TC05 

Kinh tế Tác động của trải 

nghiệm và cảm xúc 
khách hàng đến tài 

sản thương hiệu trong 
lĩnh vực ngân hàng: 
Ứng dụng mô hình 

SOR 

ThS. Lê 

Quỳnh Hoa 

Giải 

Nhất 

3.  Đỗ Thị Thùy Dung 
Ngô Gia Đức 

Phạm Thị Phương 
Thảo 

D17TC01 
D17TC03 

D17TC03 

Kinh tế Tác động của giá dầu 
đối với hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp năng 

lượng tại Việt Nam 

TS. Nguyễn 
Văn Chiến 

Giải 
Nhất 

4.  Ngô Gia Khánh 
Lê Thị Thúy Nhi 

D17QT04 
D17QT04 

Kinh tế Đánh giá sự hài lòng 
của khách hàng về 
dịch vụ ngân hàng 

điện tử của Ngân 
hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt 
Nam (BIDV) - Chi 
nhánh Bình Dương 

ThS. Đỗ Thị 
Ý Nhi 

Giải 
Nhất 

5.  Lục Minh Nhựt 

Bùi Thị Kim Phượng 
Nguyễn Ngọc Diệp 

Nguyễn Phan Khôi 
Nguyên 

D17QM01 

D17QM03 
D19QM01 

D19QM01 

Khoa học 

Quản lý 

Ứng dụng GIS và sử 

dụng thuật toán nội 
suy thành lập bản đồ 

ô nhiễm tiếng ồn tại 
thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

ThS. Bùi 

Phạm Phương 
Thanh 

Giải 

Nhất 

6.  Võ Thị Phương Thanh D17QT05 Kinh tế Giải pháp nâng cao 

hiệu quả xuất khẩu 
ngành thuỷ sản Việt 

TS. Trần Thị 

Thanh Hằng 

Giải 

Nhì 
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STT Nhóm sinh viên Lớp Khoa Tên đề tài Tên GVHD Giải 

thưởng 

Nam sang thị trường 
Châu Âu 

7.  Phan Hoàng An 

Nguyễn Thị Thanh 
Hằng 

D18SH01 

D18SH01 

Viện Phát 

triển Ứng 
dụng 

Nghiên cứu tạo sản 

phẩm bột rau cải bó 
xôi hữu cơ 

ThS. Trần 

Ngọc Hùng 

Giải 

Nhì 

8.  Huỳnh Trọng Tuấn 
Nguyễn Thanh Tiến 

Dương Tấn Phát  
Nguyễn Trần Thiên 

D18QM02 
D18QM02 

D18QM02 
D18QM02 

Khoa học 
Quản lý 

Sử dụng Selen (Se) 
kết hợp với rơm rạ ức 

chế độc chất Đồng 
(Cu) hấp thụ lên cây 
cải thìa (Brassica rapa 

chineniss) trong điều 
kiện giả định đất ô 

nhiễm 

TS. Trần Thị 
Anh Thư 

Giải 
Nhì 

9.  Trần Nguyễn Bảo 
Trân 

Huỳnh Tuấn Hòa 
Trần Thị Cẩm Nhung 
Nguyễn Thanh Phong 

D18HHPT01 
D19HH01 

D19HH01 
D19HH01 

Viện Phát 
triển Ứng 

dụng 

Đánh giá khả năng áp 
dụng phương pháp 

trắc quang kết hợp 
phổ đạo hàm xác định 
đồng thời hoạt chất 

trong thuốc hai thành 
phần 

ThS. Lê Thị 
Huỳnh Như 

Giải 
Nhì 

10.  Đỗ Đinh Thủy Tiên 

Bùi Thị Bích Ngọc 
Trần Thị Yến Nhi 
Võ Hoàng Ngọc 

Tô Thị Kim Khánh 

D17TC02 

D17TC02 
D17TC02 
D17TC02 

D19TC02 

Kinh tế Nhân tố tác động đến 

ý định sử dụng dịch 
vụ Fintech của sinh 
viên khu vực tỉnh 

Bình Dương 

ThS. Hà Lâm 

Oanh 

Giải 

Nhì 

11.  Dương Lê Phước 
Trung 

Nguyễn Ngọc Minh 

D18PM01 
D18PM01 

Viện Kỹ 
thuật – 

Công 
nghệ 

Xây dựng ứng dụng 
quản lý nhà thông 

minh 

ThS. Trần Bá 
Minh Sơn 

Giải 
Nhì 

12.  Lê Nguyễn Hoài An 
Lê Phan Hoài Khương 

D17MTSK 
D20KHMT 

Khoa học 
Quản lý 

Đánh giá ảnh hưởng 
của nhiệt độ đến 

người lao động tại 
Tỉnh Bình Dương 

năm 2020 

ThS. Nguyễn 
Huỳnh Ánh 

Tuyết 

Giải 
Nhì 

13.  Trần Yến Nhung D18TC02 Kinh tế Các nhân tố ảnh 
hưởng đến quyết định 

lựa chọn ngân hàng 
của khách hàng cá 
nhân trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

TS. Nguyễn 
Ngọc Mai 

Giải 
Nhì 

14.  Nguyễn Bá Lương D17LS01 Sư phạm Chính sách giáo dục 
phổ thông của chính 

quyền Việt Nam 
Cộng Hòa đối với các 
dân tộc thiểu số ở 

miền Nam Việt Nam 
(1967-1975) 

TS. Phạm 
Thúc Sơn 

Giải 
Nhì 

15.  Nguyễn Đức Thanh 

Phạm Việt Anh 

D18DL01 

D18DL01 

Công 

nghiệp 
Văn hóa 

Nghiên cứu tiềm năng 

và hiện trạng khai 
thác du lịch khu vực 
Núi Cậu - Hồ Dầu 

ThS. Lê Thị 

Ngọc Anh 

Giải 

Nhì 
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STT Nhóm sinh viên Lớp Khoa Tên đề tài Tên GVHD Giải 

thưởng 

Tiếng tỉnh Bình 
Dương 

16.  Phan Anh Dũng D17LUTP01 Khoa học 

Quản lý 

Pháp luật Việt Nam 

về bồi thường thiệt 
hại ngoài hợp đồng 

do người mất năng 
lực hành vi dân sự 
gây ra 

ThS. Lê Văn 

Dũng 

Giải 

Nhì 

17.  Nguyễn Thanh Nhàn 

Phạm Thị Hồng 
Nhung 

Nguyễn Thị Hoàng 
Mai 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Trâm 
Nguyễn Nhật Linh 

D18TC03 

D19TC02 
D19TC02 

D19TC02 
D17TC02 

Kinh tế Đo lường mức độ 

căng thẳng của sinh 
viên Việt Nam 

ThS. Nguyễn 

Thị Bảo 
Khuyên 

Giải 

Nhì 

18.  Nguyễn Huỳnh Nhung 

Trần Thị Thu Uyên 
Phan Thị Kiều Thu 
Vũ Thị Oanh 

D18QD01 

D18QD01 
D18QD01 
D18QD01 

Kiến trúc Nghiên cứu ứng dụng 

hệ thống năng lượng 
mặt trời cho hệ thống 
mái tại Trường Đại 

học Thủ Dầu Một 

ThS. Huỳnh 

Kim Pháp 

Giải Ba 

19.  Nguyễn Đức Thịnh 
Ngô Huỳnh Bảo Trinh 

Lê Mỹ Thanh 

D17SH01 
D17SH01 

D17SH01 

Viện Phát 
triển Ứng 

dụng 

Khảo sát các chỉ tiêu 
sinh trưởng và sinh lý 

máu của cừu Phan 
Rang khi sử dụng một 

số thức ăn ủ chua 

TS. Nguyễn 
Thị Thu Hiền 

Giải Ba 

20.  Trần Công Hậu D17MTSK01 Khoa học 
Quản lý 

Đánh giá rủi ro môi 
trường ô nhiễm hữu 
cơ trong  nước thải 

các khu công nghiệp 
trên địa bàn Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai 

ThS. Nguyễn 
Hiền Thân 

Giải Ba 

21.  Hồ Tống Trọn D17MTSK01 Khoa học 
Quản lý 

Xác định mối nguy 
hại và đánh giá rủi ro 

tại xí nghiệp xử lý 
nước thải Dĩ An 

ThS. Nguyễn 
Hiền Thân 

Giải Ba 

22.  Nguyễn Thị Quỳnh 

Dung    

D18SH01 Viện Phát 

triển Ứng 
dụng  

Hoạt tính diệt và xua 

đuổi muỗi (Aedes 
aegypti) của tinh dầu 

quả hồ tiêu (Piper 
nigrum L.) 

ThS. Trần 

Thanh Hùng 
 

Giải Ba 

23.  Nguyễn Văn Quốc D17PM02 Viện Kỹ 
thuật – 

Công 
nghệ 

Xây dựng website tìm 
kiếm sản phẩm theo 

hướng ngữ nghĩa 

ThS. Nguyễn 
Hữu Vĩnh 

Giải Ba 

24.  Trần Thanh Liêm 

Nguyễn Quỳnh Mai 
Nguyễn Thị Phương 
Thanh 

Trần Kim Liên 

D18QM02 

D18QM02 
D18QM02 
D18QM02 

Khoa học 

Quản lý 

Sử dụng Selen (Se) 

kết hợp với phế phầm 
nông nghiệp rơm rạ 
ức chế độc chất Kẽm 

(Zn) hấp thụ lên cây 

TS. Trần Thị 

Anh Thư 

Giải Ba 
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STT Nhóm sinh viên Lớp Khoa Tên đề tài Tên GVHD Giải 

thưởng 

cải thìa trong điều 
kiện giả định đất ô 

nhiễm 

25.  Nguyễn Ngọc Minh 
Dương Lê Phước 

Trung 

D18PM01 
D18PM01 

Viện Kỹ 
thuật – 

Công 
nghệ 

Xây dựng ứng dụng 
Information space 

cho sinh viên Trường 
Đại học Thủ Dầu Một 

ThS. Trần Bá 
Minh Sơn 

Giải Ba 

26.  Nguyễn Văn Vĩ 
Nguyễn Trọng Tuấn 

Lưu Hoàng Tú 
Trần Quốc Tuấn 

Phan Thị Phượng 

D17PM03 
D17PM03 

D17PM03 
D17PM03 

D17PM03 

Viện Kỹ 
thuật – 

Công 
nghệ 

Xây dựng website 
quản lý các hoạt động 

chuyên môn khác cho 
giảng viên Viện Kỹ 

thuật - Công nghệ 

ThS. Nguyễn 
Hữu Vĩnh 

Giải Ba 

27.  Phan Xuân Thảo 
Nguyễn Thị Minh 

Châu 
Nguyễn Tấn Phi 
Phạm Nguyễn Giang 

Linh  
Phạm Thị Nhân 

D18QM01 
D18QM01 

D18QM01 
D18QM01 
D17QM02 

Khoa học 
Quản lý 

Khảo sát thói quen sử 
dụng nước và ước 

tính lượng phát thải 
khí Methane từ nước 
thải sinh hoạt của 

sinh viên tại Trường 
Đại học Thủ Dầu Một 

ThS. Nguyễn 
Thị Xuân 

Hạnh 

Giải Ba 

28.  Huỳnh Phương Thảo 

Linh 
Đặng Thị Hoàng 

D18AV09 

D18AV09 

Ngoại ngữ Những khó khăn và 

giải pháp trong quá 
trình thực tập của 
sinh viên ngành Ngôn 

ngữ Anh Trường Đại 
học Thủ Dầu Một 

ThS. Nguyễn 

Thị Xuân 
Hồng 

Giải Ba 

29.  Dương Thành Thiện 

Lê Thị Thu Nhi 
Văn Thanh Phong 
Thượng Hồng Thái 

Nguyễn Quốc Triệu 

D18DD01 

D18DD01 
D18DD01 
D18DD01 

D18DD01 

Khoa học 

Quản lý 

Ứng dụng hệ thống 

thông tin địa lý (GIS) 
thành lập website tra 
cứu giá đất tại 

phường Dĩ An, Thành 
Phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

ThS. Cao 

Thanh Xuân 

Giải Ba 

30.  Tống Từ Mỹ Hiền D17AVKD01 Ngoại ngữ The role of English-
Speaking Clubs in 
promoting second-

year students' 
speaking skills at Thu 

Dau Mot University 

TS. Trần 
Ngọc Mai 

Giải Ba 

31.  Huỳnh Thị Cẩm Tiên 
Lê Thị Tường Vi 

D18QT07 
D18QT07 

Kinh tế Đánh giá nhận thức 
sinh viên Đại học Thủ 

Dầu Một đối với hành 
vi xâm phạm tình dục 

ThS. Huỳnh 
Thạnh 

Giải Ba 

32.  Phan Thanh Nhã 
Dương Trọng Nhân 

Nguyễn Trường Bảo 
Nguyễn Tuấn Minh 

D20TKDH01 
D20TKDH03 

D20TKDH02 
D20TKDH01 

Công 
nghiệp 

Văn hóa 

Sáng tạo logo và 
slogan về tiết kiệm 

điện 

ThS. Nguyễn 
Thị Hà 

Giải Ba 

33.  Nguyễn Đỗ Tường 

Linh 

D18TC01 Kinh tế Tác động của tăng 

trưởng kinh tế đến sự 
phát triển bền vững 
tại các nền kinh tế 

mới nổi. Phương 

TS. Nguyễn 

Hoàng Chung 

Giải Ba 
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STT Nhóm sinh viên Lớp Khoa Tên đề tài Tên GVHD Giải 

thưởng 

pháp tiếp cận thông 
qua lý thuyết đường 

cong môi trường 
Kuznets 

34.  Nguyễn Lương Hoài 

Duy 

D17LUTP01 Khoa học 

Quản lý 

Giới hạn xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự lý 
luận và thực tiễn 

ThS. Nguyễn 

Tiến Lực 

Giải Ba 

35.  Dương Thị Út Giàu D17NV01 Sư phạm Thế giới nhân vật 
trong tiểu thuyết Đèn 

không hắt bóng của 
Watanabe Dzunichi 
dưới góc nhìn phân 

tâm học 

ThS. Mai Thế 
Mạnh 

Giải Ba 

36.  Lê Huỳnh Thanh Vy 
Huỳnh Như 

Trịnh Thị Lin Đa 
Khâu Thị Mỹ Duyên 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 

D19DH01 
D19DH01 

D19DH01 
D19DH01 
D19DH01 

Công 
nghiệp 

Văn hóa 

Sáng tác logo cho câu 
lạc bộ hoạt động bảo 

vệ môi trường của 
sinh viên tại Trưởng 
Đại học Thủ Dầu Một 

ThS. Lê Thị 
Thanh Loan 

Giải Ba 

37.  Cao Bùi Kim Phượng 
Nguyễn Thị Cẩm Thi 

Lê Đặng Thuận 
Trần Thoại Kim 
Trương Ngọc Phương 

Ánh 

D19DH01 
D19DH01 

D19DH01 
D19DH01 
D19DH01 

Công 
nghiệp 

Văn hóa 

Thiết kế logo Chương 
trình Âm nhạc, khoa 

Công nghiệp Văn 
hóa, Trường Đại học 
Thủ Dầu Một 

ThS. Nguyễn 
Đình Kỳ 

Giải Ba 

38.  Đinh Văn Huệ D18CT01 Khoa học 
Quản lý 

Thực hiện chính sách 
giảm nghèo bền vững 

đối với đồng bào 
người H're ở huyện 
Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

TS. Bùi 
Thanh Xuân 

Giải Ba 

39.  Nguyễn Trọng 
Thưởng 

D19DH01 Công 
nghiệp 

Văn hóa 

Thể hiện cảm nhận về 
Đất Thủ thông qua 

tranh kỹ thuật số 

TS. Nguyễn 
Đức Sơn 

Giải 
Khuyến 

khích 

40.  Lê Huỳnh Trang 
Phan Thành Phát 

Quản Nguyễn Thảo 
Nguyên 
Vũ Anh Thư 

D18DD01 
D18DD01 

D18DD01 
D18DD01 

Khoa học 
Quản lý 

Đánh giá ảnh hưởng 
của việc chuyển đất 

nông nghiệp sang đất 
phi nông nghiệp đến 
sinh kế người dân bị 

thu hồi đất tại dự án 
Làng Đại học ấp 5C, 

phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

TS. Đinh 
Thanh Sang 

Giải 
Khuyến 

khích 

41.  Nguyễn Văn Thanh D17LS01 Sư phạm Phát huy giá trị cảnh 

quan thiên nhiên và 
các di tích lịch sử - 

văn hóa trong việc 
nâng cao đời sống 
của người dân ở 

huyện Dầu Tiếng, 

ThS. Trần 

Ngọc Duyệt 

Giải 

Khuyến 
khích 
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STT Nhóm sinh viên Lớp Khoa Tên đề tài Tên GVHD Giải 

thưởng 

tỉnh Bình Dương 

42.  Nguyễn Khánh Hà 
Nguyễn Bạch Trà 
Giang 

D18HHPT01 
D18HHPT01 

Viện Phát 
triển Ứng 

dụng 

Nghiên cứu tổng hợp 
xúc tác giả sinh học 
Dendrimer pamam 

G3.0 - Hematin 

TS. Nguyễn 
Thị Bích 
Trâm 

Giải 
Khuyến 
khích 

43.  Lê Đông Sỹ D18TO01 Sư phạm Ảnh hưởng của 
phương pháp và ý 

thức học tập đến kết 
quả học tập của sinh 

viên khối ngành tự 
nhiên Trường Đại học 
Thủ Dầu Một 

ThS. Lê Thị 
Thu 

Giải 
Khuyến 

khích 

44.  Đoàn Duy Thuần 

Mai Văn Hiếu 
Phạm Quang Vinh 

Nguyễn Trần Sơn 
Phương 

D18QD01 

D18QD01 
D18QD01 

D19QHDT 

Kiến trúc Quy hoạch thiết kế 

cảnh quan bãi giữ xe 
máy Trường Đại học 

Thủ Dầu Một 

ThS. Huỳnh 

Kim Pháp 

Giải 

Khuyến 
khích 

45.  Phạm Thị Lan Anh 
Phạm Quốc Hưng 

Nguyễn Trọng Hoàng 
Nguyễn Tấn Huy 

D17KTR01 
D17KTR01 

D17KTR01 
D17KTR01 

Kiến trúc Nghiên cứu công tác 
bảo tồn các công trình 

nhà ở truyền thống 
tỉnh Bình Dương 

ThS. Phạm 
Minh Sơn 

Giải 
Khuyến 

khích 

46.  Lý Tường Huy D19PM02 Viện Kỹ 

thuật – 
Công 
nghệ 

Xây dựng ứng dụng 

quản lý thông tin ôtô 

ThS. Trần 

Văn Tài 

Giải 

Khuyến 
khích 

47.  Bùi Thị Mận D18TQ06 Ngoại ngữ Đối chiếu từ 想 trong 
Tiếng Hán với từ ngữ 

tương ứng trong 
Tiếng Việt 

"nhớ/muốn" 

TS. Mai Thu 
Hoài 

Giải 
Khuyến 
khích 

48.  Nguyễn Thị Thanh 
Nguyệt 

D18LUTP01 Khoa học 
Quản lý 

Tội mua bán, chiếm 
đoạt mô hoặc bộ phận 
cơ thể người theo 

pháp luật hình sự Việt 
Nam 

ThS. Chu Thị 
Hương 

Giải 
Khuyến 
khích 

49.  Hồ Diên Công 

Hồ Diên Thành 

D18PM04 

D18PM01 

Viện Kỹ 

thuật – 
Công 
nghệ 

Xây dựng ứng dụng 

phân tích cảm xúc và 
đưa ra cảnh báo đối 
với tài xế xe ôtô 

ThS. Võ Quốc 

Lương 

Giải 

Khuyến 
khích 

50.  Huỳnh Thị Bé Tiếp D18DD01 Khoa học 

Quản lý 

Thực trạng quy hoạch 

sử dụng đất và 
phương hướng xây 

dựng nông thôn mới 
trên địa bàn xã Tân 
Thành, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh 

ThS. Lê Thị 

Lan Trâm 

Giải 

Khuyến 
khích 

51.  Bùi Lâm Quý 
Trần Thanh Hưởng 

D17PM02 
D17PM02 

Viện Kỹ 
thuật – 

Công 
nghệ 

Xây dựng ứng dụng 
nhận diện giới tính và 

độ tuổi để đề xuất 
quảng cáo 

ThS. Võ Quốc 
Lương 

Giải 
Khuyến 

khích 
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thưởng 

52.  Nguyễn Thành Trung  D17DTCN01 Viện Kỹ 
thuật – 

Công 
nghệ 

Hồ cá thông minh ThS. Nguyễn 
Phương Trà 

Giải 
Khuyến 

khích 

53.  Quách Vũ Nhật Lệ D19TL01 Sư phạm Kỹ năng quản lý cảm 

xúc của sinh viên 
ngành Tâm lý học 
Trường Đại học Thủ 

Dầu Một 

ThS. Phạm 

Nguyễn Lan 
Phương 

Giải 

Khuyến 
khích 

54.  Võ Hiếu Trung 
Phạm Văn Hiếu 

Nguyễn Trọng Xuân 

D17KTR02 
D17KTR02 

D17KTR02 

Kiến trúc Giải pháp quy hoạch - 
Thiết kế kiến trúc bãi 

đỗ xe của Trường Đại 
học Thủ Dầu Một 

ThS. Nguyễn 
Đức Trọng 

Giải 
Khuyến 

khích 

55.  Võ Công Phúc D17PM02 Viện Kỹ 

thuật – 
Công 
nghệ 

Xây dựng công cụ hỗ 

trợ soạn thảo đề 
cương theo chuẩn 
AUN 

ThS. Nguyễn 

Hữu Vĩnh 

Giải 

Khuyến 
khích 

56.  Trương Thị Minh 

Thương 

D18NV01 Sư phạm Hình tượng người 

lính trong tiểu thuyết 
Mưa đỏ và Gió xanh 

của Chu Lai 

ThS. Nguyễn 

Văn Ngoạn 

Giải 

Khuyến 
khích 

Kính mong quý Lãnh đạo Trường xem xét chấp thuận. 

Trân trọng. 

 

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: KH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

TS. Trần Văn Trung 


